
HSX HNX

Giá đóng cửa

Thay đổi

Thay đổi %

KLGD (Triệu CP)

GTGD (Tỷ)

CP có giao dịch

CP tăng giá 216 / 45,67% 111 / 33,33%

CP giảm giá 156 / 32,98% 78 / 23,42%

CP tham chiếu 101 / 21,35% 144 / 43,24%

P/E

P/B

Nguồn: Fireant

Phái sinh Đóng cửa Thay đổi Basis OI

VN30

VN30F1M

Nguồn: Fireant
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120,3

1649,02

16,9

1,2

3,09
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Chỉ số thế giới

13861,09
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1068,09
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1,6

481331065 2.40 (0.23%)

0,17%

3204,63 0,0%Dow Jones FTSE100 7494,61 0,7%32908,27 -0,4% Shanghai

THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG XU HƯỚNG DÒNG TIỀN PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH

- VNindex kết phiên tăng 3,22 điểm (+0,3%) lên 1.078,39 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng 

về bên mua với 216 mã tăng và 156 mã giảm. Dòng tiền nhập cuộc trong phiên chiều giúp 

VNindex lấy lại điểm số thậm chí ghi nhận tăng điểm vào kết phiên.

- Sắc xanh tiếp tục lan tỏa ở nhóm vốn hóa vừa và nhỏ trong khi áp lực bán ở nhóm vốn hóa 

lớn đã suy yếu.

- Phiên nay ghi nhận sự vận động khả quan đến từ nhóm chứng khoán đóng góp điểm tích 

cực cho chỉ số chung trong khi ngân hàng, bất động sản, xây dựng diễn biến khá phân hóa.

- Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 116 tỷ, vẫn tập trung vào các mã vốn hóa lớn như VNM, 

HAH, GEX, CTG…

- Lực bán suy yếu và tiếp tục được hấp thụ tốt tại vùng kháng cự kỳ vọng sẽ giúp VNindex 

thoát khỏi diễn biến điều chỉnh tích lũy, tiếp tục xu hướng tăng. 

- VNindex ghi nhận cây nến xanh rút chân với thanh khoản giảm nhẹ 

nhưng vẫn ở mức cao so với trung bình 20 phiên cho thấy áp lực chốt lời 

suy giảm và dòng tiền vẫn tiếp tục nhập cuộc tích cực. 

- Nhà đầu tư có thể gia tăng tỷ trọng cổ phiếu lên 50 - 70% đối với 

những cổ phiếu đang nắm giữ, tập trung vào các nhóm ngành thu hút 

dòng tiền như chứng khoán, bất động sản khu công nghiệp…

Kịch bản 1: Vnindex hồi phục về vùng 1.100 điểm

Kịch bản 2: Vnindex tiếp tục đi ngang vùng 1.070 - 1.080 điểm 

Thanh khoản HSX

Chỉ số phái sinh
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Ngành Ngày Tháng

Dầu khí
Tháng 5 PMI Việt Nam tiếp tục giảm còn 45,3 điểm

Hạ viện Mỹ thông qua thỏa thuận trần nợ

Hóa chất Singapore dẫn đầu rót vốn đầu tư vào TP.HCM Kinh tế Mỹ có dấu hiệu hạ nhiệt 

Tài nguyên Cơ bản Thêm 7 dự án phát điện lên lưới Lạm phát của Pháp xuống mức thấp nhất trong 1 năm

Xây dựng & vật liệu Vốn đầu tư từ NSNN 5 tháng tăng 18,4% Tín hiệu đáng ngại từ thị trường BĐSTrung Quốc 

Hàng & Dịch vụ CN

Ô tô và phụ tùng

Thực phẩm & đồ uống

Hàng cá nhân & Gia dụng  ANV đặt kế hoạch LNTT giảm 35% So sánh giá vàng hôm nay 1/6

Y tế Nguồn: Fireant DIG đặt kế hoạch LNTT lên 1.400 tỷ Giá sắt thép xây dựng hôm nay 1/6

Bán lẻ PHR đặt kế hoạch LNST công ty mẹ đi lùi 36% Giá gas hôm nay 1/6

Truyền thông LIX sắp trả cổ tức còn lại 2022 bằng tiền tỷ lệ 20% Giá xăng dầu hôm nay 1/6

Du lịch & Giải trí Mã Giá đóng cửa Doanh thu TNG duy trì đà tăng 4 tháng liên tiếp Giá cà phê hôm nay 1/6

Viễn thông NVL 

Điện, nước & dầu khí DIG 

Bảo hiểm VND 

Bất động sản SSI  Khối lượng giao dịch Thay đổi Hàng ngày YTD

Dịch vụ tài chính STB  1 GEX Vàng

Ngân hàng 2 VND Bạc

Công nghệ Thông tin 3 NVL Dầu Brent

4 DIG Dầu Thô WTI

Mã Giá đóng cửa 5 HQC Khí Tự nhiên

GEX  6 SHB Dầu Nhiên liệu

NKG  7 DXG Cà phê Mỹ

HSG  8 VIX Lúa mì Mỹ

CTG  9 TTF Đường London

VPB  10 LDG Cotton Mỹ

Mã Tên Vị trí Ngày Đăng ký Khối lượng Mua Bán

FUEDCMIDQuỹ hưu trí bổ sung Tự nguyện Phúc An Đăng ký mua USD/VND USD 24.865

TVP Hà Ngọc Sơn Đăng ký bán EUR/USD EUR 26.637

TRS Nguyễn Tuấn Phong Đăng ký mua GBP/USD GBP 31.006

HCB Trương Thị Khánh Hiền Đăng ký bán USD/JPY JPY 179

TVP Lê Thanh Tùng Đăng ký bán AUD/USD AUD 16.209

-1,2%

1,3%

-1,7%

37.296.000

36.679.200

30.648.500

23.101.000

21.082.000

15,35

-0,20/-1,30%

-0,05/-0,18%

-5,8%

17.985.300

17.476.100

15,2

27,95

1,36%

0,93%

-0,51%

-0,79%
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+0,40/+2,96%

6,45%

Thay đổi KLGD

Thay đổi

1.505.533-   

1.149.900-   

980.180-      

864.100-      

8,89%

4,44%

3,93%

-0,06%

-1,33%

6,14%

1,29%

KLGD

1.231.663   

-0,45%

12,87%

3,06%

7,17%

3,13%

-0,75%

4,13%

12,62%

2,62%

7,62%

0,11%

1,46%

17.140.400 6,09%

1,68%

-1,88%

0,17%

-0,73%

-0,12%

-0,45%

690.700      

617.300      

611.985      

390.480      

+0,70/+4,00%

+0,30/+1,30%

+0,30/+1,08%

+0,80/+3,75%

+0,10/+0,52%

+1,05/+6,80%

-0,15/-0,97% 18.464.800

790.480-      

6,90%

0,64%

139,8901/06/2023

01/06/2023
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Tổng giám đốc

Thành viên Ban kiểm soát

Phó Tổng giám đốc

01/06/2023

01/06/2023

426.600

180.000

1,58%

0,56%

0,17%

6,80%

13,9

22,15

18,2

23,45

28

10,58%

2,50%

0,79%

14.665

Thay đổi

#REF!

24.100

28.053

162

23487 -0,03%--- 01/06/2023 `

-0,07%

-0,11%

0,39%

1,07

1,24

0,65 -0,03%

209.321

55.047

23.400

4,00%

2,96%

3,75%

1,94%

#######

1 tháng
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-15,4%
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-24,0%
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0,59%
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4,16%
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-33,1%

0,14%
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20.001.400
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-2,5%

-8,7%

0,10%

0,35%

-0,35%

1,97%

0,46%

-0,88%

Tăng giảm nhóm ngành

Định giá thị trường

TIN TỨCTop cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

Top NN mua ròng HSX

Top NN bán ròng HSX

Top 10 khối lượng giao dịch HSX

Giao dịch cổ đông lớn và nội bộ

Giá hàng hóa

Hàng hóa

Thế giớiTrong nước

Doanh nghiệp
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Tỷ giá hối đoái Tỷ giá NHNN

https://cafef.vn/thang-5-pmi-viet-nam-tiep-tuc-giam-con-453-diem-188230601084616165.chn
https://vietstock.vn/2023/06/ha-vien-my-thong-qua-thoa-thuan-tran-no-775-1075751.htm
https://cafef.vn/singapore-dan-dau-rot-von-dau-tu-vao-tp-ho-chi-minh-188230601100526921.chn
https://vietstock.vn/2023/06/kinh-te-my-co-dau-hieu-ha-nhiet-khi-lam-phat-tang-cham-lai-775-1075695.htm
https://cafef.vn/them-7-du-an-phat-dien-len-luoi-40-du-an-duoc-bo-cong-thuong-phe-duyet-gia-tam-188230601084205677.chn
https://vietstock.vn/2023/06/lam-phat-cua-phap-xuong-muc-thap-nhat-trong-vong-mot-nam-775-1075674.htm
https://cafef.vn/von-dau-tu-tu-ngan-sach-nha-nuoc-5-thang-tang-184-188230531152449346.chn
https://vietstock.vn/2023/05/tin-hieu-dang-ngai-tu-thi-truong-bat-dong-san-trung-quoc-772-1075595.htm
https://cafef.vn/sau-1-nam-dai-thang-nam-viet-anv-dat-ke-hoach-loi-nhuan-truoc-thue-nam-2023-giam-35-du-kien-tang-von-gap-doi-188230601143514934.chn
https://vietnambiz.vn/so-sanh-gia-vang-hom-nay-16-vang-24k-giam-toi-150000-dongluong-trong-phien-trua-dau-thang-202361121030699.htm
https://cafef.vn/dic-corp-dig-dat-ke-hoach-lntt-nam-2023-len-1400-ty-gap-7-lan-nam-2022-tang-tong-muc-dau-tu-du-an-khu-trung-tam-chi-linh-len-hon-9600-ty-188230531161443865.chn
https://vietnambiz.vn/gia-sat-thep-xay-dung-hom-nay-16-quay-dau-tang-tro-lai-tren-san-shfe-2023611026444.htm
https://vietstock.vn/2023/06/cao-su-phuoc-hoa-dat-ke-hoach-lai-sau-thue-cong-ty-me-2023-di-lui-36-737-1075825.htm
https://vietnambiz.vn/gia-gas-hom-nay-16-lay-lai-da-tang-vao-phien-giua-tuan-20236110736103.htm
https://vietstock.vn/2023/06/lix-sap-tra-co-tuc-con-lai-2022-bang-tien-ty-le-20-738-1075783.htm
https://vietnambiz.vn/gia-xang-dau-hom-nay-16-bien-dong-trai-chieu-sau-khi-giam-hai-phien-lien-tiep-20236172922544.htm
https://vietstock.vn/2023/06/nguoc-bao-doanh-thu-tng-duy-tri-da-tang-4-thang-lien-tiep-737-1075747.htm
https://vietnambiz.vn/gia-ca-phe-hom-nay-16-arabica-quay-dau-tang-gan-1-2023531153532862.htm
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© CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT (VFS)

Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 15% trở lên

Diễn giải

Tuyên bố miễn trách nhiệm: Bản quyền thuộc về Công ty CP Chứng khoán Nhất Việt (VFS). Những thông tin sử dụng trong báo cáo được thu thập từ những nguồn đáng tin 

cậy và VFS không chịu trách nhiệm về tính chính xác của chúng. Quan điểm thể hiện trong báo cáo này là của (các) tác giả và không nhất thiết liên hệ với quan điểm chính 

thức của VFS. Không một thông tin cũng như ý kiến nào được viết ra nhằm mục đích quảng cáo hay khuyến nghị mua/bán bất kỳ chứng khoán nào. Báo cáo này không được 

phép sao chép tái bản bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khi chưa được phép của VFS.

HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ CỦA VIETFIRST

Hệ thống khuyến nghị của VFS được xây dựng dựa triên sự chênh lệch giữa giá cổ 

phiếu thị trường tại thời điểm đánh giá và giá mục tiêu 12 tháng
THÔNG TIN LIÊN HỆ

Nguyễn Minh Hoàng

Vũ Thị Hà Phương

Nguyễn Hoàng Long

Nguyễn Thị Huyền

Đặng Thu Hiền

MUA

THEO DÕI

NẮM GIỮ

BÁN Nếu giá mục tiêu thấp hơn giá thị trường tối thiểu 5%

Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 5 – 15%

Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường không quá 5%

Hệ thống khuyến nghị

Chi nhánh Hà Nội

Hội sở Hồ Chí Minh
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